PHÒNG GD-ĐT TP. THỦ DẦU MỘT
TRƯỜNG LÊ THỊ HỒNG GẤM
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 22
 DẠY TRỰC TUYẾN PHẦN MỀM ZOOM 
 (dạy từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4 năm 2020 )

	Ngày dạy
	Khối
	Thời gian
	Môn
	Bài dạy / Chủ đề 
	Người dạy
	Lớp
	Số HS tham gia
	Ghi chú

	Thứ hai, 
06/04/2020
	Khối 1
	18h
	Học vần
	Bài 91: oa, oe
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	1/1
	
	

	
	
	19h
	Học vần
	Bài 91: oa, oe
	Trần Thị Xuân Hồng
	1/2
	
	

	
	Khối 2
	19h
	Anh văn
	Unit 7 : At home ( part 1 )
	Lê Thị Hồng Đào
	Khối 2
	
	

	
	Khối 3
	19h
	Toán:
	Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số + Luyện tập
	Thạch Thị Hiếu
	3/2
	
	

	
	Khối 4
	19h
	Chính tả LTVC 

	Sầu riêng 
Chủ ngữ trong câu kể “Ai thế nào?” + Mở rộng vốn từ cái đẹp.
	Nguyễn Ngọc Khương
	4/1
	
	

	
	
	19h
	Chính tả LTVC 

	Sầu riêng 
Chủ ngữ trong câu kể “Ai thế nào?”
Mở rộng vốn từ cái đẹp.
	Bùi Thanh Trúc
	4/2
	
	

	
	Khối 5
	15h
	Toán
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương.
	Lê Thị Thủy
	5/1
	
	

	
	
	17h
	Toán
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương.
	Vương Văn Đức
	5/2
	
	

	
	
	
	Thể dục
	Nhảy dây - trò chơi “ Qua cầu tiếp sức”.
	Hồ Minh Trọng
	Lớp 5
	
	




	Ngày dạy
	Khối
	Thời gian
	Môn
	Bài dạy / Chủ đề 
	Người dạy
	Lớp
	Số HS tham gia
	Ghi chú

	Thứ ba, 07/04/2020
	Khối 1
	18h
	Học vần Toán
	Bài 92: oai, oay
Giải toán có lời văn
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	1/1
	
	

	
	
	19h
	Học vần Toán
	Bài 92: oai, oay
Giải toán có lời văn
	Trần Thị Xuân Hồng
	1/2
	
	

	
	Khối 2
	19h
	Tập đọc
KC
Toán
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Phép chia
	Đinh Thị Thu Hà
	2/1
	
	

	
	
	19h
	Tập đọc
KC
Toán
	Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Phép chia
	Đào Hà Xuyên
	2/1
	
	

	
	Khối 3
	19h
	Anh văn
	Unit 8 : Where’s Grandma ?
 ( Lesson 4,5,6 )
	Lê Thị Hồng Đào
	Khối 3
	
	

	
	Khối 4
	19h
	Toán
	So sánh hai phân số cùng mẫu số (trang 119) + Luyện tập (trang 120)
	Nguyễn Ngọc Khương
	4/1
	
	

	
	
	19h
	Toán
	So sánh hai phân số cùng mẫu số (trang 119) + Luyện tập (trang 120)
	Bùi Thanh Trúc
	4/2
	
	

	
	
	
	Thể dục
	Nhảy dây kiểu chụm 2 chân - trò chơi lăn bóng bằng tay
	Hồ Minh Trọng
	Khối 4
	
	

	
	Khối 5
	15h
	Chính tả Tập đọc
	Hà Nội
Lập làng giữ biển + Cao Bằng
	Lê Thị Thủy
	5/1
	
	

	
	
	17h
	Chính tả Tập đọc
	Hà Nội
Lập làng giữ biển + Cao Bằng
	Vương Văn Đức
	5/2
	
	




	Ngày dạy
	Khối
	Thời gian
	Môn
	Bài dạy / Chủ đề 
	Người dạy
	Lớp
	Số HS tham gia
	Ghi chú

	Thứ tư, 08/04/2020
	Khối 1
	18h
	Học vần Toán
	Bài 93: oan, oăn
Xăng – ti – mét. Đo độ dài.
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	1/1
	
	

	
	
	19h
	Học vần Toán
	Bài 93: oan, oăn
Xăng – ti – mét. Đo độ dài.
	Trần Thị Xuân Hồng
	1/2
	
	

	
	Khối 2
	19h
	Tập đọc
Chính tả Toán
	Cò và Cuốc
 Cò và Cuốc
Bảng chia 2
	Đinh Thị Thu Hà

	2/1
	
	

	
	
	19h
	Tập đọc
Chính tả Toán
	Cò và Cuốc
 Cò và Cuốc
Bảng chia 2
	Đào Hà Xuyên

	2/1
	
	

	
	Khối 3
	19h
	Chính tả Tập đọc
	Một nhà thông thái
Nhà bác học và cụ già+ Cái cầu
	Đỗ Thành Quyền
	3/1
	
	

	
	
	19h
	Chính tả Tập đọc
	Một nhà thông thái
Nhà bác học và cụ già+ Cái cầu
	Thạch Thị Hiếu

	3/2
	
	

	
	
	
	Thể dục
	Ôn nhảy dây - trò chơi lò cò tiếp sức
	Hồ Minh Trọng
	Khối 3
	
	

	
	Khối 4
	16h
	Anh văn
	Unit 8 : It’s hot today !
 ( Lesson 4,5,6 )
	Lê Thị Hồng Đào
	Khối 4
	
	

	
	Khối 5
	15h
	Toán
	Thể tích của một hình + Đơn vị đo thể tích
	Lê Thị Thủy
	5/1
	
	

	
	
	17h
	Toán
	Thể tích của một hình + Đơn vị đo thể tích
	Vương Văn Đức

	5/2
	
	







	Ngày dạy
	Khối
	Thời gian
	Môn
	Bài dạy / Chủ đề 
	Người dạy
	Lớp
	Số HS tham gia
	Ghi chú

	[bookmark: _GoBack]Thứ năm 9/4/2020
	Khối 1
	18h
	Học vần
	Bài 94: oang, oăng
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	1/1
	
	

	
	
	19h
	Học vần
	Bài 94: oang, oăng
	Trần Thị Xuân Hồng
	1/2
	
	

	
	Khối 2
	19h
	LTVC Toán
	MRVT: Từ ngữ về loài chim
 Một phần hai
	Đinh Thị Thu Hà
	2/1
	
	

	
	
	19h
	LTVC Toán
	MRVT: Từ ngữ về loài chim
 Một phần hai
	Đào Hà Xuyên
	2/1
	
	

	
	
	
	Thể dục
	Ôn một số bài tập đi theo vạch kể thẳng-trò chơi “ Nhảy ổ”
	Hồ Minh Trọng
	Khối 2
	
	

	
	Khối 3
	19h
	LTVC Toán
	Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số. (Tiếp theo) + Luyện tập
	Đỗ Thành Quyền
	3/1
	
	

	
	
	19h
	LTVC Toán
	Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số. (Tiếp theo) + Luyện tập
	Thạch Thị Hiếu
	3/2
	
	

	
	Khối 4
	19h
	Toán 
	So sánh hai phân số khác mẫu số (trang 121) + Luyện tập (122)
	Nguyễn Ngọc Khương

	4/1
	
	

	
	
	19h
	Toán 
	So sánh hai phân số khác mẫu số (trang 121) + Luyện tập (122)
	Bùi Thanh Trúc

	4/2
	
	

	
	
	17h30
	Tin học
	Những gì em đã biết
	Nguyễn Văn Lộc
	Khối 4
	
	

	
	Khối 5
	16h
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác. Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	Lư Tiên Phong
	Khối 5
	
	

	
	
	15h
	Anh văn
	Unit 8 : I’d like a melon.
 ( Lesson 4,5,6 )
	Lê Thị Hồng Đào
	Khối 5
	
	

	
	
	19h
	Tin học
	Câu lệnh lặp lồng nhau
	Nguyễn Văn Lộc
	Lớp 5
	
	






	Ngày dạy
	Khối
	Thời gian
	Môn
	Bài dạy / Chủ đề 
	Người dạy
	Lớp
	Số HS tham gia
	Ghi chú

	Thứ sáu 10/4/2020
	Khối 1

	18h
	T.Việt
	Ôn tập
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	1/1
	
	

	
	
	19h
	T.Việt
	Ôn tập
	Trần Thị Xuân Hồng
	1/2
	
	

	
	
	19h
	Thể dục
	Bài thể dục – đội hình đội ngũ
	Hồ Minh Trọng
	Khối 1
	
	

	
	Khối 2
	19h
	TLV 
Toán
	Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim
Luyện tập
	Đinh Thị Thu Hà
	2/1
	
	

	
	
	19h
	TLV 
Toán
	Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim
Luyện tập
	Đào Hà Xuyên
	2/2
	
	

	
	Khối 3
	19h
	LTVC 

TLV
	Từ ngữ về sáng tạo.Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi.
Nói, viết về một người lao động trí óc
	Đỗ Thành Quyền
	3/1
	
	

	
	
	19h
	LTVC 

TLV
	Từ ngữ về sáng tạo.Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi.
Nói, viết về một người lao động trí óc
	Thạch Thị Hiếu
	3/2
	
	

	
	
	18h45
	Tin học
	Chọn phông chữ, cỡ chữ
	Nguyễn Văn Lộc
	Khối 3
	
	

	
	Khối 4
	19h
	TLV 

Tập đọc
	Luyện tập quan sát cây cối + Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối.
Sầu riêng + Chợ Tết
	Nguyễn Ngọc Khương

	4/1
	
	

	
	
	19h
	TLV 

Tập đọc
	Luyện tập quan sát cây cối + Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối.
Sầu riêng + Chợ Tết
	Bùi Thanh Trúc
	4/2
	
	

	
	
	16h
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ
Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	Lư Tiên Phong
	Khối 4
	
	

	
	Khối 5
	17 h
	LTVC 

TLV
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (2 bài)
Ôn tập văn kể chuyện+ Kiểm tra viết
	Lê Thị Thủy
	5/1
	
	

	
	
	15 h
	LTVC 

TLV
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (2 bài)
Ôn tập văn kể chuyện+ Kiểm tra viết
	Vương Văn Đức
	5/2
	
	

	Thứ bảy (11/4/2020)
	Khối 3
	16h
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng
Giới thiệu khuông nhạc khóa Son
	Lư Tiên Phong
	Khối 3
	
	

	Chủ nhật (12/4/2020)
	Khối 1
	17h
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Tập tầm vông + Phân biệt âm thanh cao thấp
	Lư Tiên Phong
	Khối 1
	
	

	
	Khối 2
	16h
	Âm nhạc
	Ôn Tập bài hát: Hoa lá mùa xuân

	Lư Tiên Phong
	Khối 2
	
	



Lưu ý: 
+ Thời gian dạy, ngày không thay đổi nhưng giờ dạy có thể linh động tùy theo tình hình thực tế.  Giáo viên sẽ liên hệ với phụ huynh và học sinh qua zalo lớp.
+ Trước khi dạy, giáo viên cung cấp ID và Mật khẩu để Ban giám hiệu và giáo viên tiện theo dõi dự giờ.
